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PHỤ LỤC 01
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính xã Nghi Dương năm 2026
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày   /3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương)

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan 
chủ trì
	Cơ quan 
phối hợp
	Thời gian 
thực hiện/
hoàn thành
	Kết quả thực hiện

	I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, KIỂM TRA VÀ TUYÊN TRUYỀN

	1
	Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của UBND xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Trước ngày 15/01/2026
	Hoàn thành
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của UBND xã

	2
	Tổ chức tự kiểm tra công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Quý III/2026
	Chưa thực hiện. 
Lý do: Chưa đến thời gian thực hiện

	3
	Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2026-2027 của UBND xã
	Phòng Kinh tế
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Theo yêu cầu của Sở Tài chính
	Hoàn thành
Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 11/3/2026 triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026

	4
	Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Hải Phòng năm 2026
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã; 
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã;
- Các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã;
- Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	Cả năm 2026
	Chưa thực hiện. 
Lý do: Chưa đến thời gian thực hiện

	5
	Tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ thống loa phát thanh, trên các tài khoản mạng xã hội, trên cổng thông tin điện tử xã,…
	- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 04/6/2026 đã cập nhật trên 450 tin bài trên Cổng thông tin điện tử xã; xây dựng và phát sóng các chương trình phát thanh hàng ngày, với trên 300 tin bài.

	6
	Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc được UBND thành phố giao
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/01/2026 của UBND xã về kiện toàn tổ Tiếp công dân xã Nghi Dương; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của UBND xã về kiện toàn tổ Tiếp công dân xã Nghi Dương; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của UBND xã về kiện toàn Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 
- Thông báo số 01/TB-TCT ngày 15/01/2026 của Tổ trưởng tổ công tác theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 về việc phân công nhiệm vụ Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

	7
	Thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
- Ban hành Thông báo số 284/TB-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã năm 2026. - Thông báo số 285/TB-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 01 năm 2026; Thông báo số 286/TB-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã về thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã do trùng lịch nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2026); Thông báo số 35/ ngày 30/01/2026 của UBND xã về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 02/2026; Thông báo số 431/TB-UBND ngày 03/3/2026 của UBND xã về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 3/2026.

	II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

	8
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được giao. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 04/6/2026 Uỷ ban nhân dân xã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương.

	9
	Ban hành, triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2026
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24/12/2025 về Thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Nghi Dương; 
- Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 29/12/2025 về Thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Nghi Dương.

	10
	Ban hành, triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2026
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/01/2026 Theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Nghi Dương năm 2026

	III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	11
	Cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các trang thông tin điện tử của UBND xã
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Thường xuyên
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết theo quy định

	12
	Tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Thường xuyên
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Thường xuyên tổ chức rà soát theo quy định

	13
	Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Thường xuyên
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Chưa phát sinh hồ sơ


	14
	Công khai TTHC và tiến độ giải quyết hồ sơ
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Thường xuyên
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công

	IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

	15
	Thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 28/5/2026; Phương án số 01/PA-UBND ngày 29/5/2026 về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Nghi Dương năm 2026; quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung theo đúng hướng dẫn của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20/NQHĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã về việc quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Nghi Dương. Triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã và đăng ký đơn vị đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” năm 2026 theo yêu cầu của Sở Nội vụ thành phố. Hoàn thành cuộc điều tra cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2025 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo 14/14 phiếu được nghiệm thu khớp với danh sách nền đã đăng ký với Trung ương và thành phố.

	16
	Thực hiện các quy định về quản lý biên chế
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Tổng số biên chế công chức được giao trong năm: 40 người; số có mặt tại thời điểm báo cáo: 36 người; số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo: Không. Tổng số liệu về biên chế viên chức được giao trong năm: 309 người; số có mặt tại thời điểm báo cáo: 307 người; số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo: Không.

	V. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

	17
	Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Thực hiện sắp xếp công chức, viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm và các quy định có liên quan. Ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 về việc phê duyệt Bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức trong cơ quan HĐND, UBND xã Nghi Dương; Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 về việc phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm viên chức, người lao động Trạm Y tế thuộc Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương.

	18
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, thực hiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc kiện toàn đoàn kiểm tra kỳ luật, kỷ cương công vụ năm 2026. Thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo quy định.

	VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

	19
	Giảm chi thường xuyên từ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường, đẩy mạnh chi từ các khoản thu sự nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động
	Phòng Kinh tế
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã đạt 11.729/21.372 triệu đồng, đạt 54,9% so với Kế hoạch.

	VII. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

	20
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
- Tổng số DVC đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình là 222 thủ tục. Số lượng DVCTT toàn trình là 22 thủ tục. 
- Tổng số DVCTT có phát sinh hồ sơ (gồm các DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc cả 2 hình thức) là 35 thủ tục. Số DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 35 thủ tục.
- Tổng số hồ sơ của DVCTT một phần (gồm hồ sơ nộp trực tuyến + trực tiếp) là 2328 hồ sơ. Số hồ sơ nộp trực tuyến của các DVCTT một phần là 2328 hồ sơ.

	21
	Đẩy mạnh phát triển, tích hợp các ứng dụng thanh toán điện tử, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ phí,…) là 10 thủ tục. Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia là 10 thủ tục.

	22
	Tiếp tục duy trì hiệu quả, thực chất việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và thực hiện thí điểm áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 khi có hướng dẫn của thành phố
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc xã
	Cả năm 2026
	Đã thực hiện và tiếp tục thực hiện cả năm 2026
Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/01/2026 triển khai xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương năm 2026; Công văn số 136/UBND-VHXH ngày 20/01/2026 về việc rà soát thủ tục hành chính, kiểm soát hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết; cập nhập văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.






